
UBND XÃ BÌNH LÃNG Biểu số 113/CK TC-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

( Kèm theo QĐ số 148/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Bình Lãng)
Đơn vị: đồng

Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện 6 tháng So sánh( %)

I Tổng số thu 15,431,000,000 3,342,274,607 21.66

1 Các khoản thu xã hưởng 100% 190,000,000 718,140,458 377.97

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 11,013,000,000 130,934,149 1.19

3 Thu bổ sung 4,228,000,000 2,493,200,000 58.97

- Thu bổ sung cân đối 4,228,000,000 1,828,000,000 43.24

- Thu bổ sung có mục tiêu -  665,200,000 

4 Thu chuyển nguồn -  -  

II Tổng số chi 15,374,000,000 2,605,536,638 16.95

1 Chi đầu tư phát triển 10,900,000,000 -  0.00

2 Chi thường xuyên 4,383,380,000 2,605,536,638 59.44
3 Dự phòng 90,620,000 



UBND XÃ BÌNH LÃNG Biểu 114/CK TC-NSNN
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

( Kèm theo QĐ số 148/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Bình Lãng)
Đơn vị :  đồng

STT Nội dung
Dự toán năm Ước thực hiện 6 tháng So sánh (%)

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu
 NSNN

Thu
NSX

Tổng thu 15,431,000,000 15,431,000,000 3,342,274,607 3,342,274,607 21.66 21.66

I Các khoản thu 100% 190,000,000 190,000,000 718,140,458 718,140,458 377.97 377.97

1 Phí, lệ phí 27,000,000 27,000,000 11,520,500 11,520,500 42.67 42.67

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu HLCS khác 123,000,000 123,000,000 699,401,500 699,401,500 568.62 568.62

3 Thu phạt, tịch thu theo quy định khác
4 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định
5 Đóng góp của nhân dân theo quy định
6 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
7 Thu phạt
8 Thu khác 40,000,000 40,000,000 7,218,458 7,218,458 18.05 18.05

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 11,013,000,000 11,013,000,000 130,934,149 130,934,149 1.19 1.19

1 Các khoản thu phân chia 37,000,000 37,000,000 26,981,587 26,981,587 72.92 72.92

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,000,000 1,000,000 17,348,047 17,348,047 1,734.80 1734.80

 - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 6,000,000 6,000,000 500,000 500,000 8.33 8.33

 - Lệ phí trước bạ nhà, đất 30,000,000 30,000,000 9,133,540 9,133,540 30.45 30.45

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 10,976,000,000 10,976,000,000 103,952,562 103,952,562 0.95 0.95

 - Thuế GTGT 48,000,000 48,000,000 68,116,639 68,116,639 141.91 141.91

 - Thuế thu nhập cá nhân 28,000,000 28,000,000 35,835,923 35,835,923 127.99 127.99

 - Thu tiền sử dụng đất 10,900,000,000 10,900,000,000 -  -  0.00

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
IV Thu chuyển nguồn -  -  

V Thu kết dư ngân sách năm trước -  

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4,228,000,000 4,228,000,000 2,493,200,000 2,493,200,000 58.97 58.97

 - Thu bổ sung cân đối 4,228,000,000 4,228,000,000 1,828,000,000 1,828,000,000 43.24 43.24

 - Thu bổ sung có mục tiêu -  665,200,000 665,200,000 



UBND XÃ BÌNH LÃNG Biểu số 115/CK TC-NSNN
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

(Kèm theo QĐ số 148/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Bình Lãng)
Đơn vị: đồng

STT Tên công trình
Dự toán Uớc thực hiện 6 tháng So sánh

Tổng số XDCB Thường
xuyên Tổng số XDCB Thường

xuyên Tổng số XDCB Thường
xuyên

TỔNG CHI 15,431,000,000 10,900,000,000 4,531,000,000 3,468,510,856 862,974,218 2,605,536,638 22.48 -  57.50 

Trong đó:

1 Chi cho giáo dục 10,900,000,000 10,900,000,000 -  -  -  

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ

3 Chi y tế -  -  

4 Chi văn hóa thông tin 20,000,000 20,000,000 219,311,800 212,719,000 6,592,800 1,096.56 32.96 

5 Chi phát thanh, truyền thanh 50,396,000 50,396,000 11,290,000 11,290,000 22.40 22.40 

6 Chi thể dục thể thao 20,000,000 20,000,000 4,491,000 4,491,000 22.46 22.46 

7 Chi bảo vệ môi trường 22,000,000 22,000,000 -  

8 Chi các hoạt động kinh tế 58,976,000 58,976,000 262,052,718 206,596,718 55,456,000 444.34 94.03 

9 Chi hoạt động của cơ quan
QLNN, Đảng, đoàn thể 3,831,060,000 3,831,060,000 2,556,694,878 443,658,500 2,113,036,378 66.74 55.16 

10 Chi công tác xã hội 437,948,000 437,948,000 244,858,180 244,858,180 55.91 55.91 

11 Chi khác -  169,812,280 169,812,280 

12 Dự phòng 90,620,000 90,620,000 -  

13 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
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